
	UBND PHƯỜNG BỒ ĐỀ
TRƯỜNG THCS ÁI MỘ
NĂM HỌC 2025-2026

	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ -  HỌC KÌ I 
MÔN: LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ 
(Phân môn Lịch sử)
Thời gian: 45 phút
Ngày kiểm tra: 19/12/2025


A. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
 - Kiểm tra, củng cố kiến thức môn Lịch sử từ đầu học kì I đến nay, từ đó giúp học sinh củng cố kiến thức đồng thời giúp giáo viên kiểm tra được việc nắm bắt bài học từ đó đưa ra phương pháp dạy học phù hợp với từng lớp, từng học sinh. Cụ thể, kiểm tra nội dung: Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại, Ấn Độ cổ đại, Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII, Hy Lạp và La Mã cổ đại, Các quốc gia sơ kỳ Đông Nam Á
2. Kĩ năng:
 - Rèn luyện cho học sinh kĩ năng hệ thống, đối chiếu, so sánh, làm bài kiểm tra
3. Thái độ: 
- Trách nhiệm: Thực hiện, tuyên truyền cho người thân về những giá trị mà bài học mang lại
- Bồi dưỡng phẩm chất trung thực trong làm bài kiểm tra
- Chăm chỉ: tích cực, chủ động trong các hoạt động học tập lịch sử 
- Nhân ái: Chia sẻ, cảm thông với những sự khó khăn, thách thức của những vấn đề liên quan đến nội dung bài học.
4. Định hướng phát triển năng lực:
* Năng lực chung: Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập.
* Năng lực đặc thù: 
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Biết liên hệ thực tế để giải thích các sự việc hiện tượng, các vấn đề liên quan đến bài kiểm tra; 
- Chăm chỉ học tập thông qua bài học sưu tầm các tư liệu lịch sử
- Năng lực giải quyết vấn đề, kĩ năng sáng tạo, kĩ năng nhận xét so sánh, liên hệ thực tế, phân tích sự kiện lịch sử, phương pháp tư duy, tổng hợp
- Phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo và năng lực tự học, tự làm bài của học sinh.
B. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
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đề/
Chương

	Mức độ đánh giá
	
Tổng
	Tỉ lệ %
điểm

	
	
	TNKQ
	Tự luận
	
	

	
	
	Nhiều lựa chọn
	“Đúng – Sai”
	
	
	

	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	

	1
	Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại
	3
	2
	1
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	7
	2
	1
	25

	2
	Ấn Độ cổ đại.
	2
	1
	1
	4
	0
	0
	1
	1/2
	1/2
	4
	5+1/2
	2+1/2
	70

	3
	Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII.
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	5

	Tổng số câu
	6
	4
	2
	8
	1
	0
	1
	1*
	16
	5+1/2
	2+1/2
	22

	Tổng số điểm
	3,0
	2,0
	5,0
	5,5
	3,5
	1,0
	10

	Tỉ lệ %
	30
	20
	5,0
	55
	35
	10
	100%
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	HƯỚNG DẪN CHẤM 
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ - HỌC KÌ I
MÔN: LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ ...
(Phân môn Lịch sử ...)
Thời gian: 45 phút
Ngày kiểm tra: 19/12/2025


A. HƯỚNG DẪN CHUNG 
	- Học sinh làm bài theo cách riêng nhưng đúng vẫn cho điểm tối đa.
	- Sau khi cộng điểm toàn bài, điểm lẻ đến 0,25 điểm.
B. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM 
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm) 
1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn: 20 câu
Hs chọn 1 đáp án đúng nhất. Mỗi ý đúng: 0.25đ
MÃ ĐỀ 601
	[bookmark: _Hlk137839864]Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	A
	A
	C
	A
	C
	C
	B
	C
	C
	A
	C
	A


2. Câu trắc nghiệm đúng sai: 
Điểm đối đa của 1 câu hỏi là 1 điểm
- Hs chọn chính xác 1 ý trong 1 câu hỏi được 0,25điểm
 - Hs chọn chính xác 2 ý trong 1 câu hỏi được 0,5điểm
 - Hs chọn chính xác 3 ý trong 1 câu hỏi được 0,75điểm
 - Hs chọn chính xác 4  ý trong 1 câu hỏi được 1.0điểm

Câu 13
	a. Đúng
	b. Sai
	c. Sai
	d. Đúng


Câu 14
	a.Đúng 
	b.Đúng
	c.Sai
	d.Sai


MÃ ĐỀ 602
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	D
	B
	B
	B
	B
	D
	B
	B
	A
	A
	C
	A


Câu 13
	a. Sai
	b. Sai
	c. Đúng
	d. Đúng


Câu 14
	a. Sai 
	b.Đúng
	c.Đúng
	d.Sai


MÃ ĐỀ 603
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	D
	D
	B
	B
	A
	C
	B
	C
	C
	A
	A
	B


Câu 13
	a. Sai
	b. Đúng
	c. Đúng
	d. Sai


Câu 14
	a. Sai 
	b.Sai
	c.Đúng
	d.Đúng


MÃ ĐỀ 604
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	C
	C
	A
	D
	A
	A
	D
	C
	B
	B
	A
	C


Câu 13.
	a. Sai 
	b.Sai
	c.Đúng
	d.Đúng


Câu 14
	a. Sai
	b. Đúng
	c. Đúng
	d. Sai


PHẦN II. TỰ LUẬN (5 điểm)
	Câu
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	[bookmark: _Hlk180383286]Câu 1 (3,0 điểm)
	Một số thành tựu nổi bật của văn minh Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII?
- Tư tưởng: Nho giáo, Đạo giáo
- Chữ viết: Chữ tượng hình (chữ giáp cốt)
- Văn học, sử học: Kinh thi của Khổng Tử, Sở từ củ Khuất Nguyên, Sử kí Tư Mã Thiên ….
- Y học: phát triển, nhiều danh y nổi tiếng (sách y Hoàng đế nội kinh của Hoa Đà,..)
- Khoa học – kĩ thuật: phát minh ra địa động nghi; 4 phát minh quan trọng (giấy, thuốc nổ, la bàn, kĩ thuật in).
- Kiến trúc và điêu khắc: Nhiều công trình kiến trúc đồ sộ, tiêu biểu nhất: Vạn lí trường thành…
	
3đ


	Câu 2
(2,0 điểm)
	Câu 2: (2 điểm) 
a. Hãy nêu những đặc điểm chính của chế độ xã hội ở Ấn Độ cổ đại? 
- Khoảng 2500 năm TCN, người Đra-vi-đa cư trú ở miền nam Ấn Độ đã xây dựng những thành thị đầu tiên.
- Giữa thiên niên kỉ II TCN, người A-ri-a xâm nhập
=> mở ra thời kì xã hội có giai cấp và nhà nước. 
- Xã hội chia thành 4 đẳng cấp dựa trên sự phân biệt chủng tộc & màu da: Bra-man; Ksa-tri-a; Vai-si-a; Su-đra.
b, Điều kiện tự nhiên có tác động như thế nào đến sự hình thành và phát triển của nền văn minh Hy Lạp?
- Vị trí địa lý: Lãnh thổ Hy Lạp cổ đại rộng lớn hơn ngày nay, nằm ở phía nam bán đảo Ban-căng.
- Địa hình: bị chia cắt -> nhiều đồng bằng nhỏ hẹp.
- Sông ngòi: có đường bờ biển dài, nhiều cảng biển -> thuận lợi giao thương, buôn bán 
- Giàu tài nguyên khoáng sản: đồng, sắt, vàng, bạc, đá cẩm thạch,… => phát triển các ngành nghề luyện kim, chế tác đá,…
	
1đ








1đ

	Tổng
	
	5,0






	UBND PHƯỜNG BỒ ĐỀ
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	HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
PHÂN MÔN: LỊCH SỬ 9
Thời gian: 45 phút
Ngày thi: 19/12/2025



A. HƯỚNG DẪN CHUNG 
	- Học sinh làm bài theo cách riêng nhưng đúng vẫn cho điểm tối đa.
	- Sau khi cộng điểm toàn bài, điểm lẻ đến 0,25 điểm.

B. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM 
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm) 
Mỗi ý đúng: 0.25đ

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	A
	B
	A
	B
	B
	D
	C
	A
	A
	B
	A
	A



2. Câu trắc nghiệm đúng sai: 
Điểm đối đa của 1 câu hỏi là 1 điểm
- Hs chọn chính xác 1 ý trong 1 câu hỏi được 0,25điểm
 - Hs chọn chính xác 2 ý trong 1 câu hỏi được 0,5điểm
 - Hs chọn chính xác 3 ý trong 1 câu hỏi được 0,75điểm
 - Hs chọn chính xác 4  ý trong 1 câu hỏi được 1.0điểm
Câu 13
	a. Đúng
	b. Sai
	c. Sai
	d. Đúng



Câu 14
	a.Đúng 
	b.Đúng
	c.Sai
	d.Sai




PHẦN II. TỰ LUẬN (3 điểm)
	Câu
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	Câu 1 (3,0 điểm)
	Một số thành tựu nổi bật của văn minh Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII?
- Tư tưởng: Nho giáo, Đạo giáo
- Chữ viết: Chữ tượng hình (chữ giáp cốt)
- Văn học, sử học: Kinh thi của Khổng Tử, Sở từ củ Khuất Nguyên, Sử kí Tư Mã Thiên ….
- Y học: phát triển, nhiều danh y nổi tiếng (sách y Hoàng đế nội kinh của Hoa Đà,..)
- Khoa học – kĩ thuật: phát minh ra địa động nghi; 4 phát minh quan trọng (giấy, thuốc nổ, la bàn, kĩ thuật in).
- Kiến trúc và điêu khắc: Nhiều công trình kiến trúc đồ sộ, tiêu biểu nhất: Vạn lí trường thành…
	
3đ


	Câu 2
(2,0 điểm)
	Câu 2: (2 điểm) 
a. Hãy nêu những đặc điểm chính của chế độ xã hội ở Ấn Độ cổ đại? 
- Khoảng 2500 năm TCN, người Đra-vi-đa cư trú ở miền nam Ấn Độ đã xây dựng những thành thị đầu tiên.
- Giữa thiên niên kỉ II TCN, người A-ri-a xâm nhập
=> mở ra thời kì xã hội có giai cấp và nhà nước. 
- Xã hội chia thành 4 đẳng cấp dựa trên sự phân biệt chủng tộc & màu da: Bra-man; Ksa-tri-a; Vai-si-a; Su-đra.
b, Điều kiện tự nhiên có tác động như thế nào đến sự hình thành và phát triển của nền văn minh Hy Lạp?
- Vị trí địa lý: Lãnh thổ Hy Lạp cổ đại rộng lớn hơn ngày nay, nằm ở phía nam bán đảo Ban-căng.
- Địa hình: bị chia cắt -> nhiều đồng bằng nhỏ hẹp.
- Sông ngòi: có đường bờ biển dài, nhiều cảng biển -> thuận lợi giao thương, buôn bán 
- Giàu tài nguyên khoáng sản: đồng, sắt, vàng, bạc, đá cẩm thạch,… => phát triển các ngành nghề luyện kim, chế tác đá,…
	
1đ









1đ

	Tổng
	
	5,0



	Ban giám hiệu



	Tổ trưởng



	                    Nhóm trưởng                                                    Người ra đề 





 Nguyễn Ngọc Lan       Doãn Thị Xuân Thanh             Ngô Thị Chung Hậu                                          Đào Minh Châu  
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